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Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích tác động của thương mại điện tử đến nhiều 
khía cạnh trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Nghiên cứu 
sử dụng sự thay đổi trong chỉ số thương mại điện tử để đánh giá tác động của 
thương mại điện tử đến các kết quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh như giá 
trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ, doanh thu thuần, tỷ suất sinh lợi và hiệu quả sử 
dụng tài sản. Cụ thể, 10 chỉ số về thương mại điện tử đã được thu thập và tổng 
hợp thành một chỉ số để đo lường mức độ phát triển thương mại điện tử theo từng 
vùng bằng phương pháp phân tích nhân tố. Hàm sản xuất Cobb-Douglas đã được 
sử dụng để xây dựng mô hình tác động cố định áp dụng trên dữ liệu bảng của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 với 7.701 quan sát. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy thương mại điện tử có ảnh hưởng tích cực đến giá trị gia tăng của 
hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất nhưng doanh thu thuần, tỷ suất sinh 
lợi và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp lại chịu tác động tiêu cực. Bên 
cạnh đó, thương mại điện tử có khả năng nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng đồng 
thời có thể làm giảm hiệu quả sinh lời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 
Nam. Ngoài ra, mức độ phụ thuộc vào kênh bán hàng trực tuyến đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều chỉnh tác động của thương mại điện tử đối với tỷ suất sinh 
lời của doanh nghiệp.
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1. Giới thiệu

Thương mại điện tử (e-commerce) được định nghĩa là quá trình doanh nghiệp 
bán hàng hóa và dịch vụ qua kênh Internet (Jolaoso, 2023; Molly & Amanda, 2024). 
Đây là quá trình trao đổi sản phẩm giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với 
người tiêu dùng và giữa những người tiêu dùng với nhau. Chevalier (2022) chỉ ra 
thương mại điện tử nổi lên là một trong những xu hướng chính của thương mại toàn 
cầu từ những thập niên trước. Theo Baluch (2023), doanh thu toàn cầu của thương 
mại điện tử đạt hơn 6,3 tỷ USD năm 2023 và dự báo đạt hơn 8 tỷ USD năm 2026. 
Khoảng 20% đơn hàng năm 2023 được mua bán qua kênh thương mại điện tử và tỷ 
lệ này được dự báo sẽ tăng lên 25% năm 2026 (Baluch, 2023).

Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh phát triển của thương mại điện tử toàn 
cầu bởi sự phát triển nhanh chóng của Internet và điện thoại di động trong những 
năm qua. Theo dữ liệu của Ngân hàng thế giới (2024), số lượng người sử dụng 
Internet tại Việt Nam tăng từ 0% dân số năm 2000 lên đến 79% dân số năm 2022, 
trong khi đó số lượng thuê bao di động cũng tăng từ 1 đến 140 thuê bao trên 100 
người cùng thời kỳ. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 vô tình mang đến thách thức và 
cơ hội cho quá trình chuyển đổi số của các nền kinh tế, trong đó các doanh nghiệp 
trên thế giới và Việt Nam cũng có góc nhìn và đánh giá các nền tảng số ngày càng 
quan trọng hơn (Nguyen, 2023). Điều này kéo theo sự tăng trưởng mạnh của thị 
trường thương mại điện tử, tăng 35,4% trong năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
(Phú, 2022). Tăng trưởng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam lên 
đến 20-30% trong giai đoạn từ 2015-2020 và được dự báo sẽ chững lại trong những 
năm tới đây (Hình 1).
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Hình 1. Tính toán và dự báo tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng thương mại  
điện tử của Việt Nam và thế giới giai đoạn 2015-2025

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Nghiên cứu này đóng góp vào cơ sở lý thuyết thông qua đánh giá tác động của 
thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 
Thứ nhất, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm mới về tác động của 
thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Quá 
trình chuyển đổi số của Việt Nam đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây, 
trong khi tác động của quá trình này đến nền kinh tế còn chưa được phân tích và 
xem xét đầy đủ. Các nghiên cứu trước đây đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như quá trình cổ phần hóa (Kubo & Phan, 
2019), chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo (Tran & Vo, 2020), văn hóa doanh 
nghiệp (Minh & cộng sự, 2022), cấu trúc ban quản trị và chất lượng quản trị (Hanh 
& cộng sự, 2023), hoạt động đầu tư vào nghiên cứu hoặc đổi mới sáng tạo (Nguyen 
& cộng sự, 2019), chất lượng thể chế (Dinh & cộng sự, 2022) và nhiều yếu tố khác. 
Thứ hai, nghiên cứu này tập trung vào tác động của thương mại điện tử lên hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp với quy mô nhỏ và vừa Việt Nam. Các nghiên cứu 
trước đây về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung vào 
các công ty đã niêm yết (Le & Binh, 2022), các doanh nghiệp nhà nước (Dinh & 
cộng sự, 2022) và doanh nghiệp lớn (Vo & cộng sự, 2020). Trong khi đó, các nghiên 
cứu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh chuyển đối 
số và phát triển thương mại điện tử còn hạn chế. Hoang & cộng sự (2021) tập trung 
vào đổi mới sáng tạo và năng suất lao động. Doan & cộng sự (2022) tập trung vào 
vấn đề về thuế và sản lượng của doanh nghiệp. Vu & Nguyen (2022) tìm hiểu về 
quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam trên khía cạnh quá trình chuyển đổi này. Thêm vào đó, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn nhất với hơn 97% số lượng doanh nghiệp trong tổng 
số doanh nghiệp tại Việt Nam (GSO, 2023). Vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp 
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thêm vào hiểu biết về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt 
Nam trong bối cảnh phát triển của thương mại điện tử. Đồng thời, nghiên cứu này 
xem xét hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nhiều khía cạnh bao 
gồm giá trị gia tăng, doanh thu, lợi nhuận và cả hiệu quả sử dụng tài sản.

Nghiên cứu sử dụng mô hình dữ liệu bảng và ước lượng tác động cố định trên dữ 
liệu khảo sát của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với 7.701 quan sát trong 
giai đoạn 2011-2015. Kết quả ước lượng cho thấy giá trị mới của hàng hoá và dịch vụ 
tạo ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng 2% tương ứng với mỗi 
điểm tăng thêm của chỉ số thương mại điện tử. Tuy nhiên, mỗi điểm tăng thêm của 
thương mại điện tử làm doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 1,3%, trong khi tỷ 
suất lợi nhuận và tỷ suất tài sản giảm tương ứng 0,160 và 0,008 điểm phần trăm. Kết 
quả của nghiên cứu đồng ý với các mô hình đánh giá tác động trung gian của thương 
mại điện tử thông qua quy mô hoạt động của doanh nghiệp, mức độ phụ thuộc vào thị 
trường thương mại điện tử, các công cụ tìm kiếm online (Šaković & cộng sự, 2020). 
Nghiên cứu còn phát hiện rằng tác động của thương mại điện tử hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc cao vào kênh bán hàng online.

Cấu trúc bài viết gồm 5 phần. Sau phần giới thiệu là phần 2 tổng hợp các nghiên 
cứu liên quan. Tiếp theo, phần 3 trình bày phương pháp nghiên cứu. Phần 4 tóm 
tắt kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, phần 5 đưa ra kết luận và một số hạn chế của 
nghiên cứu.

2. Cơ sở lý thuyết

Nhìn từ khía cạnh lý thuyết liên quan đến tác động của thương mại điện tử lên 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, lý thuyết nguồn lực (Resource-Based View 
- RBV) (Šaković & cộng sự, 2020) được nhấn mạnh là lý thuyết giải thích quan 
trọng. Lý thuyết nguồn lực được phát triển từ nghiên cứu của Penrose (1959), trong 
đó lý thuyết này giải thích rằng các nguồn lực chính là động lực phát triển của 
doanh nghiệp (Lowe & Teece, 2001). Lý thuyết này đã được phát triển nhanh chóng 
những năm 1970 và 1980, đặc biệt thông qua nghiên cứu quan trọng của Wernerfelt 
(1984). Nghiên cứu này nhấn mạnh các nguồn lực giúp doanh nghiệp phát triển mà 
các doanh nghiệp khác khó sao chép như khả năng lãnh đạo, mối quan hệ với khách 
hàng, mức độ nổi tiếng của thương hiệu hay các kiến thức đặc trưng trong hoạt động 
sản xuất (Lowe & Teece, 2001). Ordanini & Rubera (2010) giải thích rằng các đổi 
mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động doanh nghiệp như 
thương mại điện tử được xem như một nguồn lực mới giúp doanh nghiệp có thể tạo 
ra thị trường mới, từ đó làm gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Phát triển dựa trên lý thuyết nguồn lực, các nghiên cứu sau đó bổ sung những giải 
thích cho tác động của thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Yang & cộng sự (2015a) lý giải rằng thương mại điện tử được xem như một nguồn 
lực bên ngoài quan trọng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó giúp gia tăng hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. Duch-Brown & cộng sự (2017) giải thích chi tiết rằng 
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thương mại điện tử mang lại lợi ích cho doanh nghiệp vì giúp cung cấp nhiều thông 
tin về thói quen tiêu dùng hay sở thích của khách hàng với chi phí thấp, từ đó giúp 
doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn trong việc đưa ra mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, 
doanh nghiệp thu được hiệu quả theo quy mô trong bán hàng vì có khả năng tiếp cận 
được thị trường lớn và chi phí sản xuất giảm đi. Erdmann & Ponzoa (2021) đã nhấn 
mạnh rằng doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí Marketing trong hoạt động của 
mình thông qua thương mại điện tử, từ đó giúp gia tăng hiệu quả hoạt động.

Câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thực sự được hưởng lợi từ quá 
trình chuyển đổi sang thương mại điện tử, trong khi các nghiên cứu thực nghiệm 
dường như chưa cung cấp bằng chứng thống nhất về vấn đề này. Abebe (2014) thu 
thập số liệu từ 55 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa ở Texas, Mỹ từ 
2008 đến 2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy thương mại điện tử có tác động dương 
đến tăng trưởng doanh số bán hàng trung bình. Ngược lại, Šaković & cộng sự 
(2020) sử dụng mô hình ước lượng bình phương nhỏ nhất và dữ liệu từ 439 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Châu Âu, tìm thấy tác động âm của thương mại điện 
tử lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chia bộ dữ liệu của 800 doanh nghiệp 
ở Bỉ theo quy mô doanh nghiệp, Konings & Roodhooft (2002) tìm thấy thương mại 
điện tử chỉ cải thiện kết quả kinh doanh của các các doanh nghiệp lớn và không có 
bất cứ tác động nào đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Tại Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu liên quan đến thương mại điện tử vẫn chưa 
quan tâm sâu sắc đến tác động của thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng 926 mẫu doanh nghiệp nhỏ và vừa, Van & cộng 
sự (2012) tập trung phân tích quá trình chuyển đổi và ứng dụng thương mại điện tử. 
Các nghiên cứu đều chỉ ra, sau thời điểm Việt Nam mở cửa nền kinh tế và đổi mới, 
một số doanh nghiệp Việt Nam đã cố gắng ứng dụng và phát triển thương mại điện 
tử. Tuy nhiên, quá trình này còn nhiều hạn chế và có nhiều nhiều rào cản như quy 
mô doanh nghiệp còn nhỏ, đặc trưng văn hóa, thiếu các cơ sở hạ tầng quan trọng 
hay kiến thức của nhân viên chưa đáp ứng. Lưu & Trần (2015) kết luận rằng tổ chức 
doanh nghiệp, nhận thức của chủ doanh nghiệp hay sự hỗ trợ của chính phủ sẽ đóng 
vai trò quan trọng trong việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, một số nghiên cứu quan tâm đến những 
khía cạnh khác như an toàn thông tin (Trần, 2016), những lợi thế hay thách thức từ 
việc sử dụng dữ liệu lớn trong thương mại điện tử (Le & Liaw, 2017), các công cụ 
cho bán lẻ trực tuyến (Nguyễn & Nguyên, 2017), sự hài lòng của khách hàng qua 
thương mại điện tử (Nguyen & cộng sự, 2022) hay tiềm năng tác động của thương 
mại điện tử lên phát triển bền vững (Van & cộng sự, 2022).

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một trong những chủ đề nghiên cứu được 
quan tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp 
niêm yết, doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp lớn (Le & Binh, 2022; Dinh 
& cộng sự, 2022; Vo & cộng sự, 2020). Nhìn chung, các nghiên cứu trước đây tập 
trung vào phân tích nhiều yếu tố khác nhau nhưng lại chưa quan tâm đến vai trò của 
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thương mại điện tử. Trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các nghiên 
cứu tập trung vào xem xét hiệu quả của doanh nghiệp cổ phần hóa. Loc & cộng sự 
(2006) sử dụng dữ liệu của 121 doanh nghiệp nhà nước trước đây để phân tích và 
chỉ ra quá trình cổ phần hóa giúp các doanh nghiệp này tăng hiệu quả hoạt động như 
doanh thu, thu nhập cho nhân viên. Tran & Vo (2020) nhấn mạnh rằng chất lượng 
nguồn nhân lực thông qua đào tạo có thể làm gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp. Nhiều nghiên cứu khác lại tập trung vào cấu trúc của ban quản trị, ban giám 
đốc và quản trị doanh nghiệp (Hanh & cộng sự, 2023). Le & Binh (2022) khẳng định 
vai trò của đổi mới sáng tạo lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung vào vai trò của thương mại điện tử lên hiệu 
quả hoạt động của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Dựa trên nền tảng 
các nghiên cứu trước và cơ sở lý thuyết về nguồn lực, Yang & cộng sự (2015a), 
Duch-Brown & cộng sự (2017) và Erdmann & Ponzoa (2021) đặt giả thuyết rằng 
thương mại điện tử cũng được xem là một nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa của Việt Nam. Vu & Nguyen (2022) cho thấy quá trình chuyển đổi số 
cũng có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng thương mại 
điện tử có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia tăng hiệu quả hoạt động vì có 
thể có thêm nhiều thông tin về khách hàng cũng như có khả năng tiếp cận được thị 
trường lớn hơn và chi phí sản xuất giảm đi.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1 Mô hình nghiên cứu

Để nghiên cứu tác động của thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp, nhiều mô hình lý thuyết khác nhau có thể được sử dụng làm cơ sở 
cho mô hình thực nghiệm. Mô hình lý thuyết nguồn lực là mô hình nền tảng, nhấn 
mạnh rằng lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến 
từ những nguồn lực quý hiếm có giá trị nội tại. Áp dụng vào thương mại điện tử, 
lý thuyết nguồn lực gợi ý rằng các tài nguyên số như các nền tảng thương mại điện 
tử, khả năng phân tích dữ liệu và công cụ tương tác với khách hàng trực tuyến giúp 
doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực nội bộ và mở rộng thị trường của mình (Barney, 
1991). Ngoài ra, mô hình lý thuyết nguồn lực động (Dynamic Capabilities Theory) 
mở rộng lý thuyết nguồn lực bằng cách tập trung vào khả năng của doanh nghiệp 
trong việc thích nghi và đổi mới tài nguyên để phản ứng hiệu quả với các thay đổi 
nhanh chóng trong môi trường kinh doanh bên ngoài. Đối với thương mại điện tử, 
lý thuyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt và khả năng thích ứng 
trong nền kinh tế số, khi các doanh nghiệp phải liên tục tích hợp công nghệ mới về 
thương mại điện tử để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường thay đổi nhanh chóng 
(Teece & cộng sự, 1997).

Dựa vào hàm sản xuất Cobb-Douglas, nghiên cứu thiết lập mô hình thực nghiệm 
- một phương pháp định lượng phổ biến trong kinh tế học nhằm đo lường mối quan 
hệ giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra. Mô hình Cobb-Douglas cho phép các nhà 
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nghiên cứu kiểm tra cách các yếu tố đầu vào như vốn, lao động và công nghệ (trong 
trường hợp này là thương mại điện tử), ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp (Cobb & Douglas, 1928). Mô hình cho phép ước lượng độ co giãn, 
thể hiện phần trăm hoặc điểm phần trăm thay đổi trong biến được giải thích khi có 
sự thay đổi theo đơn vị tính của yếu tố đầu vào. Sử dụng mô hình này cũng cho phép 
xem xét lợi tức theo quy mô, cho biết liệu việc mở rộng đầu tư vào thương mại điện 
tử có mang lại lợi ích tỷ lệ thuận, tăng dần hay giảm dần đối với hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Vì vậy, trong khi lý thuyết nguồn lực và lý thuyết nguồn lực động 
bổ sung lý thuyết nền về thương mại điện tử như một tài nguyên có giá trị, hàm sản 
xuất Cobb-Douglas mang lại một khung mô hình thực nghiệm để đánh giá tác động 
của thương mại điện tử lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

	 Y = A.Kα.Lβ 	 (1)

trong đó, Y là tổng sản lượng của doanh nghiệp, A là hệ số công nghệ được đo bằng 
tốc độ phát triển của phương mại điện tử, K là lượng vốn sử dụng trong quá trình 
sản xuất, L là lượng lao động sử dụng trong sản xuất, α là hệ số của vốn và thể hiện 
mức độ đóng góp tuyến tính của vốn vào sản lượng, β là hệ số của lao động và thể 
hiện mức độ đóng góp tuyến tính của lao động vào sản lượng.

Các nghiên cứu trước đây áp dụng mô hình lý thuyết nguồn lực, lý thuyết nguồn 
lực động hoặc Cobb-Douglas xây dựng hàm sản xuất tuyến tính để đánh giá tác 
động của thương mại điện tử đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Swierczek 
& Ha, 2003; Kelly & Thanyawee, 2019; Nguyen & cộng sự, 2022). Các hệ số ước 
lượng thể hiện độ co giãn của hiệu quả hoạt động theo mức độ ứng dụng thương mại 
điện tử. Điều này giúp giải thích độ lớn của hệ số ước lượng một cách thuận tiện. 
Mô hình ước lượng đối với dữ liệu bảng có dạng như sau:

	 Hiệu quảijt = α + β.Thương mại điện tửjt + XijtΓ + δi + θt + εit	  (2)

trong đó, Hiệu quảijt là một trong các biến đo lường hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp, giá trị tăng thêm, doanh thu thuần, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, tỷ lệ tài sản 
trên doanh thu, tỷ lệ nợ trên doanh thu đối với doanh nghiệp i, thuộc vùng j, trong năm 
t; Thương mại điện tửjt là chỉ số thể hiện mức độ thương mại điện tử của doanh nghiệp 
ở vùng j, trong năm t. δi và θt  là các tập hợp biến giả kiểm soát tính không đồng nhất 
của các doanh nghiệp và tác động cố định của thời gian; Xijt là tập hợp các biến kiểm 
đặc điểm của doanh nghiệp, đặc điểm của chủ sở hữu, đặc điểm lao động của doanh 
nghiệp i, thuộc vùng j, trong năm t. εit là sai số ngẫu nhiên. Sai số ngẫu nhiên được 
ước lượng ở cấp độ doanh nghiệp để mô hình vững với hiện tượng phương sai thay 
đổi theo thời gian trong từng doanh nghiệp. Thương mại điện tửjt được sử dụng làm 
biến đo lường mức độ chuyển đổi sang thương mại điện tử mà doanh nghiệp đang tiến 
hành. Hệ số hồi quy β thể hiện tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp. 	
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3.2 Dữ liệu

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hai nguồn chính. Thứ nhất, dữ liệu về chỉ 
số thương mại điện tử được thu thập từ các báo cáo của Hiệp hội Thương mại Điện 
tử Việt Nam (VECOM, 2011, 2013, 2015). Các chỉ số này được công bố thống nhất 
trong các báo cáo từ sau năm 2010 nên nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ năm 2011 trở 
đi. Thứ hai, các số liệu đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các biến 
kiểm soát đặc điểm của doanh nghiệp được thu thập từ bộ dữ liệu khảo sát doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Đây là nguồn dữ liệu được công bố bố rộng rãi, 
cung cấp đầy đủ thông tin về hiệu quả hoạt động và đặc điểm của doanh nghiệp. 
Chi tiết về nguồn dữ liệu, cách tính chỉ số thương mại điện tử đo lường ở cấp địa 
phương và các biến hiệu quả hoạt động đo lường ở cấp độ doanh nghiệp được mô 
tả chi tiết sau đây.

Bài viết sử dụng 10 chỉ số của hiệp hội thương mại điện tử, bao gồm: xây dựng 
website điện tử, mức độ thường xuyên cập nhật các thông tin trên website, mức độ 
kinh doanh dựa trên mạng xã hội, tham gia các nền tảng thương mại điện tử, xây 
dựng phiên bản trên điện thoại di động cho website, mức độ kinh doanh dựa trên 
ứng dụng điện thoại, người tiêu dùng có thể thực hiện mua hàng hoàn toàn bằng 
điện thoại di động, người tiêu dùng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng, mức độ 
quảng cáo trên website và ứng dụng điện thoại và doanh thu từ bán hàng online.

Để tính toán một chỉ số thống nhất cho mức độ phát triển của thương mại điện tử, 
nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (Principal Components Analysis 
- PCA), kỹ thuật được dùng để thu gọn một nhóm biến trong khi vẫn giữ lại phần lớn 
thông tin trong dữ liệu ban đầu (Ringnér, 2008). Nghiên cứu sử dụng phân tích nhân 
tố để tạo ra một chỉ số tổng hợp đo lường mức độ phát triển thương mại điện tử từ 
10 chỉ số ban đầu. Khi áp dụng phân tích nhân tố, các chỉ số tương quan với nhau sẽ 
được gộp thành một chỉ số thống nhất giúp loại bỏ các thông tin không cần thiết. Chỉ 
số tổng hợp này không chỉ giảm thiểu hạn chế tác động của các yếu tố ít quan trọng 
hoặc nhiễu mà còn khắc phục đa cộng tuyến trong mô hình nghiên cứu.

Dữ liệu từ Bộ chỉ số Thương mại Điện tử (EBI) của VECOM có độ tin cậy tương 
đối cao trong việc đo lường sự phát triển của thương mại điện tử tại các địa phương, 
thông qua ba thành phần chính: hạ tầng công nghệ, giao dịch doanh nghiệp với 
doanh nghiệp (B2B) và giao dịch doanh nghiệp với khách hàng (B2C). Những chỉ 
số này không chỉ giúp doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu có cái nhìn thực tế về 
tình hình phát triển của thương mại điện tử mà còn đóng vai trò quan trọng trong 
việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển ngành. Bộ chỉ số thương mại 
điện tử cung cấp khả năng nhận diện sự chênh lệch về mức độ phát triển giữa các 
địa phương, qua đó hỗ trợ phân bổ nguồn lực hợp lý. Tuy nhiên, dữ liệu trong bộ 
chỉ số thương mại điện tử cũng có một số hạn chế nhất định. Chất lượng dữ liệu thu 
thập từ các địa phương có thể không đồng đều. Các thành phố lớn như Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh thường có dữ liệu đầy đủ hơn so với các tỉnh thành nhỏ. 
Điều đó dẫn đến việc khó đảm bảo tính đồng nhất về độ chính xác cho từng địa 
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phương trong cả nước. Để hạn chế nhược điểm này, mô hình ước lượng của nghiên 
cứu kiểm soát hiệu ứng cố định theo địa phương giúp giảm thiểu sai số đo lường cố 
định theo thời gian. Ngoài ra, bộ chỉ số thương mại điện tử phân loại theo quy mô 
hoặc loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hoạt động tại Việt 
Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên kết quả nghiên cứu không bị ảnh hưởng đáng 
kể bởi hạn chế này.

Bảng 1 thể hiện chỉ số thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt Nam được tính 
toán theo từng vùng trong các năm 2011, 2013, 2015. Kết quả cho thấy, nhìn chung 
các doanh nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ với 2 đại diện 
chính là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có chỉ số thương mại điện tử cao hơn 
mức trung bình cả nước. Chỉ số thương mại điện tử của 2 khu vực này tiếp tục tăng 
nhanh qua các năm.

Bảng 1. Chỉ số thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt Nam theo từng vùng 
giai đoạn 2011-2015

2011 2013 2015
Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng) 51,3 58,5 65,4
Miền núi phía bắc (Phú Thọ) 47,5 45,6 42,3
Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ (Nghệ An, 
Quảng Nam, Khánh Hoà)

48,8 51,3 50,7

Tây Nguyên (Lâm Đồng) 45,3 46,1 43,6
Đông Nam bộ (TPHCM) 55,2 58,6 69,2
Tây Nam Bộ (Long An) 48,5 47,7 45,3
Trung bình cả nước 49,4 51,3 52,8

Chú thích: Hà Tây sát nhập vào Hà Nội từ 2009. Tuy nhiên, trong bộ dữ liệu này số liệu 
Hà Tây được thu thập riêng biệt để đảm bảo sự thống nhất với số liệu của các đợt khảo 
sát trước.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng bộ dữ 
liệu khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong các năm 2011, 2013, 
2015. Số liệu được thu thập từ hơn 2.500 doanh nghiệp ở Việt Nam định kỳ 2 năm 
một lần, bắt đầu từ năm 2005. Bộ dữ liệu được phối hợp bởi tổ chức The Central 
Institute for Economic Management (CIEM), The Institute of Labour Science and 
Social Affairs (ILSSA), The Development Economics Research Group (DERG) at 
The University of Copenhagen và UNU-WIDER. Bảng 2 mô tả dữ liệu sử dụng 
theo từng năm 2011, 2013, 2015 và trình bày giá trị trung bình của các biến đo 
lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đặc điểm doanh nghiệp, chủ sở hữu 
doanh nghiệp, lao động được kiểm soát trong mô hình.
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Bảng 2. Mô tả các biến nghiên cứu và biến kiểm soát trong nghiên cứu

2011 2013 2015
Hiệu quả hoạt động
Giá trị tăng thêm (triệu đồng) 1205,90 1683,75 1784,93 
Doanh thu thuần (triệu đồng) 9892,41 5237,62 10201,67
Lợi nhuận gộp (triệu đồng) 909,54 740,99 1031,175
Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng) 50,38 49,22 62,88
Lợi nhuận ròng 909,49 740,93 1031,11
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) 22,06 20,63 20,39
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) 22,06 20,63 20,39
Vòng quay tổng tài sản (%) 16,08 16,29 22,75
Hệ số nợ (%) 80,72 87,12 89,65
Tỷ lệ nhân viên bán hàng 2,94 2,40 2,59
Đặc điểm doanh nghiệp
Số lượng lao động 15,97 15,19 15,61
Số năm hoạt động 13,45 15,53 16,54
Công ty gia đình (0-1) 0,65 0,64 0,63
Công ty hợp danh/hợp tác xã (0-1) 0,03 0,02 0,02
Công ty trách nhiệm hữu hạn (0-1) 0,21 0,22 0,24
Công ty cổ phần, không bao gồm vốn nhà nước (0-1) 0,04 0,04 0,05
Đặc điểm chủ sở hữu
Tuổi 45,76 46,18 46,44
Giới tính (Nam=1, Nữ=0) 0,63 0,60 0,59
Đã tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp=1, chưa=0) 0,62 0,69 0,73
Đặc điểm lao động
Đội ngũ quản lý (%) 29,20 31,96 35,04
Chuyên gia (%) 0,03 0,04 0,03
Công nhân sản xuất (%) 62,01 59,64 57,34
Lao động nữ (%) 36,98 38,54 38,16
Công đoàn (có =1, không =0) 8,37 9,55 12,45
Số quan sát 2512 2542 2647

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả
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4. Kết quả nghiên cứu

Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng tác động của thương mại điện tử đến hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp bằng mô hình tác động cố định. Kết quả đầy đủ các 
biến kiểm soát được trình bày ở Phụ lục.
Bảng 3. Tác động của thương mại điện tử đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Giá trị 
tăng 
thêm

Doanh 
thu 

thuần

Lợi 
nhuận 

gộp

Tỷ 
suất lợi 
nhuận 

gộp

Lợi 
nhuận 
ròng

Tỷ 
suất lợi 
nhuận 
ròng

Vòng 
quay 

tổng tài 
sản

Hệ số 
nợ

Tỷ lệ 
nhân 

viên bán 
hàng

Thương mại 
điện tử

0,0264*** -0,0109*** -5,0254 -0,0020*** -5,0278 -0,0020*** -5,1526 -0,7567 0,0002

(0,0100) (0,0029) (23,3704) (0,0007) (23,3706) (0,0007) (33,2924) (0,7061) (0,0003)

Chú thích: ***, **, * biểu thị mức ý nghĩa tương ứng 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị mới của hàng hoá và dịch vụ tạo ra từ quá 
trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng 2% với mỗi điểm tăng thêm của 
thương mại điện tử. Điều này tương tự với kết quả nghiên cứu của Dang & cộng sự 
(2022). Tuy nhiên, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 1,3% khi thương mại 
điện tử tăng thêm một điểm. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Šaković & 
cộng sự (2020), nghĩa là doanh số bán hàng trực tuyến có tương quan âm với tổng 
doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mỗi điểm tăng thêm của thương mại điện 
tử làm tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất tài sản giảm tương ứng 0,160 và 0,008 điểm phần 
trăm. Kết quả này khẳng định mối quan hệ nghịch chiều giữa thương mại điện tử 
với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hệ số hồi quy giữa thương mại điện tử 
và tỷ lệ nợ trên doanh thu không có ý nghĩa thống kê.

Lý thuyết về nguồn lực doanh nghiệp dường như không đúng với trường hợp 
thực tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Có thể lý giải rằng các nghiên 
cứu trước đây thường chỉ tìm thấy tác động tích cực của thương mại điện tử đến 
hiệu quả hoạt động ở nhóm các doanh nghiệp lớn và đa quốc gia (Zhang & cộng sự, 
2023), vì thương mại điện tử giúp cung cấp thêm thông tin về khách hàng cho doanh 
nghiệp (Duch-Brown & cộng sự, 2017) hay giúp tối ưu hóa chi phí Marketing 
(Erdmann & Ponzoa, 2021). Kết quả này còn phần nào được giải thích bởi một số 
nghiên cứu trước đây đã khẳng định rằng môi trường kinh doanh tại Việt Nam, đặc 
biệt là hoạt động ứng dụng thương mại điện tử, còn gặp nhiều rào cản và cần sự 
hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan nhà nước (Nguyễn & Nguyên, 2015; Van & cộng 
sự, 2012). Bởi vì, việc ứng dụng thương mại điện tử đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn 
từ doanh nghiệp và quá trình chuyển đổi cả hệ thống sản xuất và quản trị doanh 
nghiệp (Yang & cộng sự, 2015b). Đây chính là rào cản cho các doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa Việt Nam, cụ thể là vấn đề phát sinh chi phí lớn cho quá trình chuyển đổi sang 
thương mại điện tử và làm giảm tỷ suất sinh lợi.

Bên cạnh các rào cản và chi phí trong quá trình chuyển đổi để ứng dụng thương 
mại điện tử, Šaković & cộng sự (2020) còn chỉ ra rằng thương mại điện tử và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào cách thức và mô hình mà 
doanh nghiệp lựa chọn để ứng dụng thương mại điện tử. Jahanshahi & cộng sự 
(2012) cho rằng thương mại điện tử có thể giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả hoạt 
động nếu doanh nghiệp tập trung vào kênh bán hàng online. Để làm sáng tỏ điều 
này, bài viết tiếp tục xem xét hiệu quả của việc ứng dụng thương mại điện tử phụ 
thuộc vào mức độ mà doanh nghiệp lựa chọn kênh bán hàng online. Để đo lường 
mức độ phụ thuộc vào kênh bán hàng online, nghiên cứu sử dụng số liệu về tỷ trọng 
chi phí dành cho dịch vụ Internet trong tổng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 
Những doanh nghiệp phụ thuộc vào kênh bán hàng online trong kinh doanh được 
định nghĩa là những doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí Internet cao hơn giá trị trung 
vị. Giá trị trung vị của tỷ trọng Internet trong chi phí kinh doanh của mẫu được sử 
dụng là 5,37%.
Bảng 4. Tác động của thương mại điện tử đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: 

tương tác với mức độ sử dụng Internet trong kinh doanh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Giá trị 
tăng 
thêm

Doanh 
thu 

thuần

Lợi 
nhuận 

gộp

Tỷ 
suất lợi 
nhuận 

gộp

Lợi 
nhuận 
ròng

Tỷ 
suất lợi 
nhuận 
ròng

Vòng 
quay 

tổng tài 
sản

Hệ số 
nợ

Tỷ lệ 
nhân 

viên bán 
hàng

Thương 
mại điện 
tử

-0,0294 -0,0155*** -99,5230*** -0,0026** -99,5262*** -0,0026** -77,6583 0,3448 -0,0009**

(0,0290) (0,0073) (49,6837) (0,0014) (49,6836) (0,0014) (58,6545) (1,9528) (0,0005)

Thương 
mại điện 
tử # Mức 
độ sử dụng 
Internet

-0,0452 0,0004 123,8194*** 0,0039*** 123,8163*** 0,0039*** 114,1918 3,3421** 0,0006

(0,0429) (0,0078) (53,9703) (0,0014) (53,9685) (0,0014) (74,4591) (2,0253) (0,0006)

Chú thích: ***, **, * biểu thị mức ý nghĩa tương ứng 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Hệ số hồi quy của biến tương tác giữa thương mại điện tử và mức độ phụ thuộc 
bán hàng online không có ý nghĩa thống kê trong các mô hình ước lượng đối với giá 
trị tăng thêm, doanh thu thuần, tỷ lệ tài sản và tỷ lệ nợ trên doanh thu. Tuy nhiên, 
biến tương tác có tác động tương đối đến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Nhóm 
những doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng kênh bán hàng online thường xuyên trong 
kinh doanh có thu được những tác động tích cực lên tỷ suất lợi nhuận nhờ vào quá 
trình cải thiện chỉ số thương mại điện tử. So với những doanh nghiệp không sử 
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dụng kênh bán hàng online thường xuyên, tác động của thương mại điện tử đến tỷ 
suất lợi nhuận của những doanh nghiệp sử dụng kênh bán hàng cao hơn 0,135 %. 
Những kết quả này ủng hộ các nghiên cứu trước đây (Jahanshahi & cộng sự, 2012; 
Šaković & cộng sự, 2020).

5. Kết luận

Mối tương quan âm giữa thương mại điện tử và hiệu quả hoạt động (doanh thu 
thuần, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ lệ tài sản trên doanh thu) cho thấy các 
địa phương có tốc độ chuyển đổi số càng nhanh thì hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa lại càng giảm tương đối. Thứ nhất, điều này có thể giải 
thích bằng lý thuyết hiệu quả kinh tế theo quy mô. Với quy mô hoạt động hạn chế, 
chi phí bình quân của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tăng đáng kể khi tiến 
hành chuyển đổi số. Thứ hai, với nguồn lực hạn chế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
còn chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty, tập đoàn lớn ở các địa phương có 
tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ. Chuyển đổi số và toàn cầu hoá có thể tạo điều kiện 
để các tập đoàn lớn đa quốc gia thành lập các chi nhánh, công ty con ở các quốc 
gia có nhiều lợi thế. Vì vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đứng trước 
những thách thức lớn và phải tìm ra những phương thức, công cụ mới trong hoạt 
động kinh doanh.

Ngoài ra, tín hiệu tích cực của thương mại điện tử và hiệu quả hoạt động của 
những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh dựa vào kênh bán hàng online phù hợp 
với nghiên cứu của Gregory & cộng sự (2019). Do đầu tư cho công nghệ liên quan 
đến kỹ thuật số không thể đảm bảo sự cải thiện kết quả kinh doanh so với các doanh 
nghiệp kinh doanh truyền thống, Gregory & cộng sự (2019) đề xuất mô hình điều 
tiết các đặc điểm của doanh nghiệp liên quan đến thương mại điện tử. Các yếu tố 
điều tiết này giải thích tốt hơn tác động trực tiếp của thương mại điện tử đến kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Một trong những hạn chế của nghiên cứu là chưa phân tích sâu về các cấp độ 
ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Mặc dù trong mô hình tương tác 
với chỉ số thương mại điện tử trình bày ở Bảng 4, mức độ sử dụng Internet được sử 
dụng như một biến đo lường mức độ phụ thuộc khác nhau của doanh nghiệp vào 
kênh bán hàng online. Việc bổ sung và làm rõ các mức độ ứng dụng thương mại 
điện tử có thể là một hướng nghiên cứu trong tương lai, chẳng hạn thông qua dữ 
liệu khảo sát sơ cấp từ doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp đo lường và so sánh hiệu 
quả của thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp có các mức độ ứng dụng thương 
mại điện tử khác nhau. Cụ thể, cần xem xét công nghệ được áp dụng vào một phần 
hay toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, các giai đoạn mà công nghệ được áp 
dụng trong chuỗi hoạt động. Những phân tích này sẽ tạo ra một bức tranh toàn diện 
hơn về tác động của thương mại điện tử đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Nghiên cứu cũng chưa làm rõ sự khác biệt về hiệu quả hoạt động giữa các loại hình 
như doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất. Dữ liệu khảo sát đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nghiên cứu được thu thập từ 18 lĩnh vực mà phần 
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lớn liên quan đến sản xuất. Nếu các nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp cận số 
liệu doanh nghiệp toàn diện và phân loại theo lĩnh vực với cỡ mẫu đủ lớn, các loại 
hình doanh nghiệp khác nhau có kết quả khác biệt trong việc áp dụng thương mại 
điện tử hay không là rất cần thiết. Điều đó sẽ đem lại kết quả nghiên cứu với nhiều 
hàm ý chính sách quan trọng giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược thương mại 
điện tử phù hợp với đặc thù kinh doanh.
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